
DANH SÁCH TẬP TRUNG  

              ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ U20 QUỐC GIA NĂM 2023 (ĐỢT 1) 

______________________ 

 

Stt Họ và tên Năm 

sinh 

Vị trí Đơn vị 

1 Akira Ijiri  HLV trưởng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 

2 Cao Chí Thành  HLV Than khoáng sản Việt Nam 

3 Đỗ Thị Mỹ Oanh  HLV TT TDTT Quận 1- TP.HCM 

4 Lường Văn Chuyên  HLV TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

5 Bùi Thị Như  HLV Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 

6 Đoàn Thị Lan Anh  Bác sỹ TT Doping và Y học thể thao 

7 Hoàng Trung Dũng  Phiên dịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 

8 Nguyễn Phương Thảo 2004         TM TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

9 Bùi Thị Phương Nguyên 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

10 Trương Cẩm Ly 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

11 Nguyễn Phương Anh 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

12 Đào Thị Hồng Châm 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

13 Tạ Thị Thủy 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

14 Nguyễn Thị Hải Yến 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

15 Trần Ánh Ngọc 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

16 Phạm Thị Hồng Ngân 2005 TM TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 

17 Nguyễn Thị Mai Hương 2005 VĐV Than khoáng sản Việt Nam 

18 Hồng Như Hoa 2004 VĐV Than khoáng sản Việt Nam 

19 Trần Thị Minh Anh 2004 VĐV Than khoáng sản Việt Nam 

20 Nguyễn Thị Vân Liên 2004 TM TT HL&TĐ TDTT  Hà Nội 

21 Đỗ Thị Ánh Mỹ 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT  Hà Nội 

22 Nguyễn Thị Thơm 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT  Hà Nội 

23 Đặng Thị Duyên 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT  Hà Nội 

24 Bùi Thị Thương 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT  Hà Nội 

25 Danh Thị Kiều My 2004 TM TT TDTT Quận 1- TP.HCM 

26 Trần Thị Ngọc Thắm 2005 VĐV TT TDTT Quận 1- TP.HCM 

27 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 2004 VĐV TT TDTT Quận 1- TP.HCM 

28 Đặng Thị Mai 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

29 Quàng Thị Hương Lan 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

30 Hà Thị Minh Ánh 2005 TM TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

31 Mai Diệu Thương 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Thái Nguyên 

32 Lưu Như Quỳnh 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Thái Nguyên 

33 Hoàng Thị Ngọc Ánh 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Thái Nguyên 

34 Trần Thị Khánh Linh 2004 TM TT HL&TĐ TDTT Thái Nguyên 

35 Lò Thị Hoài Vy 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

36 Lò Thị Son 2005 VĐV TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

37 Lò Thị Thảo 2004 VĐV TT HL&TĐ TDTT Sơn La 

38 Lê Hồng Yêu 2007 VĐV TT HL&TĐ TDTT Hà Nam 



 


